[bookmark: _GoBack]THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CAO SU VN
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(Kèm theo Đơn Đăng ký số          /              ngày         tháng       năm       )

1. Công ty: 	
2. Đăng ký các sản phẩm cao su thiên nhiên dạng khối
	STT
	Tên nhà máy và địa chỉ
	Tên sản phẩm đăng ký
	Công suất
(bành/ngày)
	Ghi chú

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	



3. Đăng ký các sản phẩm Latex thiên nhiên cô đặc
	Tên nhà máy và địa chỉ
	Tên sản phẩm đăng ký
	Công suất
(tấn/tháng)
	Ghi chú

	

	
	
	

	

	
	
	



4. Năng lực kiểm nghiệm của phòng quản lý chất lượng 
Tổng số nhân sự: 		…………. người;	trong đó:
4.1. Kiểm nghiệm sản phẩm cao su thiên nhiên dạng khối 
· Nhân sự:  		………..   người
· Công suất:		…….…..  mẫu/ca
	STT
	Chỉ tiêu thực hiện
	Có
	Không

	1
	Chất bẩn
	
	

	2
	Tro
	
	

	3
	Bay hơi
	
	

	4
	Nitơ
	
	

	5
	Chất bay hơi
	
	

	6
	P0 - PRI
	
	

	7
	Màu Lovibond
	
	

	8
	Độ nhớt Mooney
	
	

	9
	P
	
	

	10
	V
	
	

	
	
	
	


4.3. Kiểm nghiệm sản phẩm Latex thiên nhiên cô đặc
· Nhân sự:  		……..   người
· Công suất:		……..  mẫu/ca
	STT
	Chỉ tiêu thực hiện
	Có
	Không

	1
	TSC
	
	

	2
	DRC
	
	

	3
	pH
	
	

	4
	NH3
	
	

	5
	KOH
	
	

	6
	MST
	
	

	7
	VFA
	
	

	8
	Cặn
	
	

	9
	Đông kết
	
	

	10
	Mg
	
	

	11
	Cu
	
	

	12
	Mn
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(Vui lòng điền thông tin vào các ô trống và đánh dấu vào các ô thích hợp)
Ghi chú: Các sản phẩm khác (cao su tờ xông khói…) sẽ xem xét, thẩm định từ năm 2017.
	                           …………, ngày ….. tháng ….. năm ….	
                                                                                           Đại diện Đơn vị
   		(ký tên và đóng dấu)
2

